ĐỊNH LUẬT VAVILOV (A. Vavilov's law)
định luật xác lập sự phụ thuộc của hiệu suất phát quang (hoặc hiệu suất lượng tử) trong hiện tượng quang - phát quang vào bước sóng của ánh sáng kích thích, do nhà vật lý người Nga S.I. Vavilov tìm ra năm 1927.
Quang - phát quang là sự phát quang của một chất bị kích thích bởi bức xạ điện từ (tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, ...). Nếu một phần năng lượng của photon kích thích bị hấp thụ được dùng để kích thích chất phát quang và phần còn lại chuyển thành nhiệt thì theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng mà photon phát ra từ chất phát quang nhỏ hơn năng lượng của photon kích thích. Do đó, bước sóng của ánh sáng phát quang lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Đó là phát quang Stokes. Nhưng nếu sự hấp thụ ánh sáng xảy ra bởi phân tử chất phát quang đang ở trạng thái kích thích thì năng lượng của photon phát ra từ chất phát quang sẽ lớn hơn năng lượng của photon kích thích. Khi đó, bước sóng của ánh sáng phát quang nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Đó là phát quang đối Stokes.
Để đặc trưng cho tính hiệu quả của quá trình phát quang, Vavilov đã đưa ra khái niệm hiệu suất phát quang (hay hiệu suất năng lượng) và hiệu suất lượng tử.
Tỉ số giữa năng lượng phát quang (Epq) và năng lượng hấp thụ (Eht) của chất phát quang là hiệu suất phát quang (hay hiệu suất năng lượng).
	

	(1)


Tỉ số giữa số lượng tử phát quang Nhq và số lượng tử hấp thụ của chất phát quang là hiệu suất lượng tử.
	

	(2)


Vavilov đã nghiên cứu sự phụ thuộc của hiệu suất năng lượng vào bước sóng của ánh sáng kích thích và đưa ra định luật sau: "Khi kích thích huỳnh quang bằng phần sóng ngắn của phổ hấp thụ hiệu suất năng lượng tăng tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng kích thích, sau đó trong một vùng phổ xác định hiệu suất năng lượng giữ không đổi khi tiếp tục tăng bước sóng ánh sáng kích thích, cuối cùng trong vùng phổ chồng lên nhau của phổ hấp thụ và phổ huỳnh quang hiệu suất năng lượng giảm đột ngột”.
Từ mối liên hệ giữa hiệu suất năng lượng và hiệu suất lượng tử, định luật Vavilov có thể phát biểu ngắn gọn hơn là: "Hiệu suất lượng tử có thể giữ không đổi nếu sóng ánh sáng kích thích biến thành sóng dài hơn nó. Ngược lại, hiệu suất lượng tử sẽ giảm rất nhanh khi sóng ánh sáng kích thích biến thành sóng ngắn hơn nó". Nguyên nhân của giảm hiệu suất lượng tử khi kích thích đối Stokes là do khi các phân tử hấp thụ năng lượng của ánh sáng kích thích, chúng không chuyển lên trạng thái kích thích để bức xạ mà dao động mạnh lên biến thành năng lượng nhiệt làm cho chất huỳnh quang nóng lên.
Kích thích chất phát quang mà hiệu suất lượng tử không đổi theo bước sóng, trong đó ánh sáng phát quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích là kích thích Stokes. Còn kích thích chất phát quang mà hiệu suất lượng tử giảm rất nhanh theo bước sóng, trong đó ánh sáng phát quang có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích là kích thích đối Stokes.
Sự không đổi của hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang - phát quang gắn liền với bản chất lượng tử của ánh sáng và tương tự với định luật Einstein xác định hiệu suất lượng tử của phản ứng quang hóa. ĐLV chỉ ra rằng, đối với hiện tượng quang - phát quang số lượng tử ánh sáng bức xạ tỉ lệ với số lượng tử ánh sáng bị hấp thụ.
ĐLV đúng với các dung dịch phát quang rắn và lỏng, các tinh thể phân tử và cả với tinh thể lân quang khi hấp thụ ánh sáng kích thích trong tâm phát quang. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, quy luật giảm hiệu suất lượng tử trong kích thích đối Stokes bị vi phạm, không tuân theo ĐLV.
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